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	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số:         /TTr-SKHCN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày       tháng  4  năm 2026


TỜ TRÌNH
Về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ kính trình Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

- Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020;

- Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 14/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16/6/2022; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 10/12/2025;

- Căn cứ Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

- Căn cứ Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan;

- Căn cứ Nghị định số 79/2023/NĐ-CP ngày 15/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;

- Căn cứ Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử; Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP;

- Căn cứ Nghị định số 341/2025/NĐ-CP ngày 26/12/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan;

- Căn cứ Nghị định số 31/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về Trồng trọt.
2. Cơ sở thực tiễn
- Thực hiện Kế hoạch Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng số 350/KH-UBND ngày 30/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố, trong đó giao Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế Quyết định số 2913/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy chế phối hợp phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố; Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2913/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014; (khoản 8 Mục III Kế hoạch);

- Công tác phối hợp thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn hiện đang được áp dụng theo Quy chế ban hành từ năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019). Tuy nhiên, thời gian qua, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (năm 2020) và liên tục ban hành các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ (từ năm 2022 đến nay), kéo theo đó là sự thay đổi của hệ thống các Nghị định quy định chi tiết và xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành. Quy chế cũ do đó đã hoàn toàn lạc hậu, mất đi tính chuẩn xác về căn cứ pháp lý và không còn công cụ để xử lý các hành vi vi phạm mới phát sinh.

- Từ tháng 02/2025, hệ thống cơ quan quản lý và thực thi pháp luật của thành phố đã có sự sắp xếp, tinh gọn mạnh mẽ. Cụ thể: Thanh tra các cơ quan chuyên môn được sáp nhập tập trung về Thanh tra thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông sáp nhập vào Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sáp nhập với Sở Tài nguyên và Môi trường thành Sở Nông nghiệp và Môi trường. Bên cạnh đó là quá trình kiện toàn tổ chức của lực lượng Chi cục Quản lý thị trường. Sự biến động cơ học này đã làm thay đổi căn bản chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền xử lý vi phạm của các đơn vị. Nếu tiếp tục áp dụng cơ chế cũ sẽ dẫn đến tình trạng lúng túng, đùn đẩy trách nhiệm hoặc chồng chéo thẩm quyền trong quá trình thực thi nhiệm vụ trên thực địa.

- Đặc biệt, việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số và hệ thống kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng đã tạo ra một không gian quản lý hành chính mới rộng lớn và phức tạp hơn rất nhiều. Địa bàn quản lý được mở rộng với sự gia tăng đột biến của các khu - cụm công nghiệp, mạng lưới thương mại, các làng nghề truyền thống và đặc biệt là vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Đặc thù này làm gia tăng mạnh mẽ yêu cầu bảo vệ toàn diện đối với cả ba trụ cột: quyền sở hữu công nghiệp (tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề), quyền tác giả và quyền liên quan, cùng với quyền đối với giống cây trồng (tại các vùng chuyên canh nông nghiệp). Thực tế đó đòi hỏi phải khẩn trương thiết lập một cơ chế phối hợp thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ mang tính liên kết, xuyên suốt, thống nhất từ trung tâm thành phố đến các địa phương mới sáp nhập, đảm bảo không tạo ra khoảng trống pháp lý hay sự thiếu đồng bộ trong quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực quyền nêu trên.

- Thực tiễn cũng cho thấy các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn thành phố ngày càng tinh vi, đặc biệt là vi phạm trên không gian mạng, nền tảng thương mại điện tử và hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng biển. Quy chế cũ chưa có các cơ chế phối hợp đủ mạnh để điều tra, truy xuất nguồn gốc điện tử và xử lý xung đột thẩm quyền giữa các lực lượng.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
Thiết lập một hành lang pháp lý mới thống nhất, phân định rõ ràng trách nhiệm của các cơ quan theo đúng mô hình tổ chức bộ máy hiện hành. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường sức mạnh răn đe và xử lý triệt để các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
Việc xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp được thực hiện dựa trên các quan điểm sau:
- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất: Dự thảo văn bản tuân thủ tuyệt đối các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ; bảo đảm tính đồng bộ, không mâu thuẫn với các quy định pháp luật hiện hành và các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
- Bám sát thực tiễn kiện toàn tổ chức bộ máy: Quy chế phản ánh chính xác mô hình tổ chức bộ máy hành chính mới của thành phố sau khi sắp xếp, tinh gọn các cơ quan chuyên môn và sáp nhập địa giới hành chính. Việc phân định trách nhiệm phải rõ ràng, rành mạch theo hướng: "Một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì, các cơ quan khác có trách nhiệm phối hợp thực hiện", khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo hoặc bỏ trống địa bàn quản lý.
- Thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế số: Quy chế được xây dựng theo hướng hiện đại hóa phương thức phối hợp, tập trung vào các giải pháp thực thi quyền trên không gian mạng và thương mại điện tử; khuyến khích việc trao đổi thông tin, tài liệu và dữ liệu số giữa các cơ quan thực thi nhằm ứng phó kịp thời với các hành vi xâm phạm quyền ngày càng tinh vi trong môi trường số.
- Đảm bảo tính khả thi và hiệu quả: Các nội dung phối hợp phải mang tính thực tiễn cao, phù hợp với năng lực thực thi của các lực lượng chức năng thành phố, đảm bảo sau khi ban hành, Quy chế sẽ là công cụ pháp lý sắc bén để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền, nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo và cải thiện môi trường đầu tư của thành phố.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
Sở Khoa học và Công nghệ đã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố:
1. Lập hồ sơ đề nghị xây dựng Quyết định và đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 25/3/2026.
2. Xây dựng dự thảo Quyết định, Tờ trình và Bản so sánh, thuyết minh. Đăng tải các Dự thảo trên Cổng thông tin điện tử thành phố và Cổng thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ trong thời gian ít nhất 10 ngày để lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân.
3. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an thành phố, Thanh tra thành phố, Cục Quản lý thị trường, Cục Hải quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện.
4. Tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, phản biện xã hội và  hoàn thiện hồ sơ dự thảo văn bản.

5. Đăng tải bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý trên cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
- Phạm vi điều chỉnh: Quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, nội dung, hình thức, phương thức phối hợp trong hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm: quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả và quyền liên quan, quyền đối với giống cây trồng) của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
- Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho các cơ quan liên quan trong hoạt động phối hợp thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Công an thành phố, Chi cục Hải quan khu vực III, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Bố cục của dự thảo văn bản
Quy chế được bố cục gồm 03 Chương, 16 Điều và 01 Phụ lục biểu mẫu báo cáo.

3. Nội dung cơ bản
- Chương I: Quy định chung (Từ Điều 1 đến Điều 5): Quy định về phạm vi, đối tượng, nguyên tắc và các hình thức phối hợp.

- Chương II: Trách nhiệm, nội dung và phương thức phối hợp (Từ Điều 6 đến Điều 14):
+ Quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước và hỗ trợ chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường.
+ Giao thẩm quyền thanh tra chuyên ngành tập trung cho Thanh tra thành phố; phân công cụ thể mặt trận đấu tranh vi phạm trên thương mại điện tử, không gian mạng cho lực lượng Quản lý thị trường và Công an thành phố.
+ Quy định chi tiết cơ chế thành lập Đoàn liên ngành, sử dụng chung kết quả giám định, chuyển giao hồ sơ vụ án hình sự và giải quyết xung đột thẩm quyền.
- Chương III: Tổ chức thực hiện (Từ Điều 15 đến Điều 16): Quy định chế độ thông tin, thời điểm chốt số liệu báo cáo định kỳ phù hợp với quy định của Chính phủ, cùng trách nhiệm tổ chức thi hành của các cơ quan.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
- Về nguồn nhân lực: Việc triển khai thực hiện Quy chế sử dụng nguồn nhân lực hiện có của các cơ quan quản lý nhà nước và các lực lượng chức năng thành phố, không làm phát sinh thêm biên chế.

- Về nguồn tài chính: Kinh phí thực hiện các hoạt động phối hợp thực thi quyền sở hữu trí tuệ được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

- Thời gian trình ban hành: Kính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ký ban hành trong tháng 9/2026.

Trên đây là Tờ trình về việc ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Sở Khoa học và Công nghệ kính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./. 
Xin gửi kèm theo: 
1. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
2. Báo cáo số 257/BC-SKHCN ngày 20/4/2026 về việc tổng kết việc thi hành Quyết định số 2913/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy chế phối hợp phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố; Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2913/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014;
3. Bản so sánh, thuyết minh dự thảo văn  bản quy phạm pháp luật;

4. Bản tổng hợp, tiếp thu ý kiến.
	 Nơi nhận:

- Như trên;
- GĐ, các PGĐ;

- Lưu: VT, HTS&CNg.
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